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Biểu mẫu đính kèm Không quy định

Kết quả thực hiện
Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến.

IV. LĨNH VỰC D: BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

1.Thủ tục 1: Công nhận khu vực biển cấp huyện

Tên thủ tục Công nhận khu vực biển cấp huyện

Lĩnh vực Biển và hải đảo

Cơ quan thực hiện

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp theo một trong các phương 
thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện;

Qua trực tuyến (dịch vụ công mức độ
3) tại địa chỉ http://dichvu cong.baria-
vungtau.gov. vn/

Thời gian thực hiện

Tối đa 53 (Năm mươi ba) ngày làm việc. Trong 
đó:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Sau khi 
nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm 
định hồ sơ.
- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá 30 
ngày làm việc kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, cơ 
quan thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thẩm 
quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 
hồ sơ; tổ chức kiểm tra thực địa. Thời gian 
kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc. 
Thời gian kiểm tra thực địa không tính vào thời 
gian thẩm định hồ sơ.
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- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:

+ Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) 
ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc 
thẩm định.

+ Thời hạn xem xpt, giải quyết hồ sơ: không 
quá năm (05) ngày làm
việc,  kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi 
trường trình hồ sơ.

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: 
không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban 
nhân dân cấp huyện giao khu vực biển.

Phí Không lệ phí

Lệ Phí Không lệ phí

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 126/2020/NĐ- CP ngày
19 tháng 10 năm 2020
của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật 

quản lý thuế

- Nghị định số 11/2021/NĐ- CP ngày
10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định  việc giao

các khuvực biển nhất định cho tổ chức, cá 
nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

2.Thủ tục : Giao khu vực biển cấp huyện

Tên thủ tục Giao khu vực biển cấp huyện

Lĩnh vực Biển và hải đảo
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Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp theo một trong các phương 
thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện;

Qua trực tuyến (dịch vụ công mức độ
3) tại địa chỉ http://dichvu cong.baria-
vungtau.gov. vn/

Thời gian thực hiện

1. Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Sáng  từ  07  giờ  30 đến
12 giờ 00 và chiều từ 13
giờ 00 đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong 
tuần.

2. Thời hạn giải quyết:

Tối đa 53 (Năm mươi ba) ngày làm việc. Trong 
đó:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Sau khi 
nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm 
định hồ sơ.
- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá 30 
ngày làm việc kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, cơ 
quan thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thẩm 
quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 
hồ sơ; tổ chức kiểm tra thực địa. Thời gian 
kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc. 
Thời gian kiểm tra thực địa không tính vào thời 
gian thẩm định hồ sơ.

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:

+ Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) 
ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc 
thẩm định.

+ Thời hạn xem xpt, giải quyết hồ sơ: không 
quá năm (05) ngày làm
việc,  kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi 
trường trình hồ sơ.

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: 
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không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban 
nhân dân cấp huyện giao khu vực biển.

Phí Không lệ phí

Lệ Phí Không lệ phí

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 11/2021/NĐ- CP ngày
10 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ quy định việc giao các khu
vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác, sửdụng tài nguyên biển.

3. Thủ tục 3: Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

Tên thủ tục Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

Lĩnh vực Biển và hải đảo

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp theo một trong các phương 
thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện;

Qua trực tuyến (dịch vụ công mức độ
3) tại địa chỉ http://dichvu cong.baria-
vungtau.gov. vn/

Thời gian thực hiện

1. Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Sáng  từ  07  giờ  30 đến
12 giờ 00 và chiều từ 13
giờ 00 đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong 
tuần.

2. Thời hạn giải quyết:

Tối đa là 40 (bốn mươi) ngày làm việc. Trong 
đó:
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Sau khi 
nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 
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tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm 
định hồ sơ.

- Thời hạn tiến hành thẩm định:

Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể 
từ nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định. 
Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định hồ sơ 
trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành 
lập Hội đồng thẩm định hồ sơ; gửi văn bản lấy 
ý kiến của các cơ quan có liên quan; tổ chức 
kiểm tra thực địa (thời gian kiểm tra  thực  địa  
không quá
10 ngày làm việc). Trong   thời  hạn không quá 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 
lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có 
trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Thời gian lấy 
ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa không tính 
vào thời gian thẩm định hồ sơ.

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:

+ Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.

+ Thời hạn xem xpt, giải quyết hồ sơ: không 
quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Phòng 
Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: 
không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan 
quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền giao 
khu vực biển.

4. Thủ tục 4: Trả lại khu vực biển cấp huyện

Tên thủ tục Trả lại khu vực biển cấp huyện

Lĩnh vực Biển và hải đảo

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp theo một trong các phương 
thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện;

Qua trực tuyến (dịch vụ công mức độ
3) tại địa chỉ http://dichvu cong.baria-



 
 

146 
 

vungtau.gov. vn/

Thời gian thực hiện

1. Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Sáng  từ  07  giờ  30 đến
12 giờ 00 và chiều từ 13
giờ 00 đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong 
tuần.

2. Thời hạn giải quyết:

Tối đa là 33 (Ba mươi ba) ngày làm việc. Trong 
đó:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Sau khi
nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm 
định hồ sơ.

- Thời hạn tiến hành thẩm định:

Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc đối 
với đề nghị trả lại một phần khu vực biển hoặc 
không quá 15 ngày làm việc đối với đề nghị trả 
lại toàn bộ khu vực biển, kể từ ngày nhận được 
đầy đủ hồ sơ. Trường hợp cần thiết, cơ quan 
thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền 
quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ; 
gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên 
quan; tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian kiểm 
tra  thực  địa  không quá
10     ngày     làm  việc). Trong thời hạn không 
quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 
bản lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có
trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Thời gian lấy 
ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa không tính 
vào thời gian thẩm định hồ sơ

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:

+ Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.

+ Thời hạn xem xpt, giải quyết hồ sơ: không 
quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Phòng 
Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.
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Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: không 
quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý 
nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền giao khu vực
biển.

5. Thủ tục 5: Sửa đổ, bổ sung Quyết định giao khu vực biển cấp huyện.

Tên thủ tục
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển 
cấp huyện

Lĩnh vực Biển và hải đảo

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp theo một trong các phương 
thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện;

Qua trực tuyến (dịch vụ công mức độ
3) tại địa chỉ http://dichvu cong.baria-
vungtau.gov. vn/

Thời gian thực hiện

1. Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Sáng  từ  07  giờ  30 đến
12 giờ 00 và chiều từ 13
giờ 00 đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong 
tuần.

2. Thời hạn giải quyết:

Tối đa là 43 (Bốn mươi ba) ngày làm việc. 
Trong đó:
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá ba (03) 
ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận có trách 
nhiệm kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được đầy 
đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định hồ sơ.

- Thời hạn tiến hành thẩm định: không quá 30 
ngày làm việc kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, lấy ý 
kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm 
tra thực địa và quyết định thành lập Hội đồng 
thẩm định hồ sơ. Thời gian kiểm tra thực địa 
không quá 10 ngày làm việc. Trong thời hạn 
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không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được văn bản xin ý kiến, cơ quan được lấy ý 
kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các 
vấn đề liên quan. Thời gian lấy ý kiến và tổ  
chức kiểm tra
thực địa không tính vào thời  gian  thẩm  định
hồ sơ.

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:

+ Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.

+ Thời hạn xem xpt, giải quyết hồ sơ: không 
quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Phòng 
Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.
Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: không 
quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý 
nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền giao khu vực
biển.


